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PHẦN MỞ ĐẦU

I. Bối cảnh của đề tài:
Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã đề ra, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế. Tỉnh đẩy mạnh thắt chặt hợp tác hữu nghị truyền thống với các tỉnh của nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan; củng cố và đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố của các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Bỉ, Nga, Séc, Israel, vùng lãnh thổ Đài Loan...và các tổ chức quốc tế: WB, IMF, ADB, IFAD, UNESCO…, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, qua đó tăng cường trao đổi thông tin xúc tiến đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài khảo sát thị trường đầu tư, kinh doanh tại Hà Tĩnh. 
Có nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn và có thời điểm có hàng vạn người nước ngoài là chuyên gia, lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng. Hà Tĩnh cũng là địa phương đào tạo lưu học sinh Lào nhiều trong cả nước tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh (có thời điểm lên tới 3.000 em). Bên cạnh đó, Hà Tĩnh có nhiều địa danh nổi tiếng hàng năm thu hút hàng nghìn khách du lịch nước ngoài đến nghỉ dưỡng trên địa bàn…
Việc có nhiều người người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc, du lịch trên địa bàn vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vừa là thách thức về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt công tác xử lý lãnh sự. Thời gian qua đã có không ít vụ việc phát sinh liên quan đến người nước ngoài như vi phạm pháp luật, bị tạm giam, tạm giữ, tử vong, tai nạn giao thông… xảy ra trên địa bàn tỉnh, có những vụ việc mất rất nhiều thời gian để xử lý do chưa hình thành được cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương đơn vị.  Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ kịp thời phối hợp với các cơ quan, địa phương xử lý, nhưng công tác phối hợp xử lý các vụ việc của các cơ quan chức năng trong tỉnh đôi khi còn khó khăn, lúng túng do chưa có hướng dẫn, quy trình cụ thể, dẫn đến có những vụ việc chậm tiến độ; một số vụ việc các cơ quan, đơn vị liên quan không thông báo (hoặc thông báo chậm) cho Sở Ngoại vụ để trao đổi với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện chức năng lãnh sự, dẫn đến phản ứng không tốt của các Cơ quan đại diện nước ngoài.
II. Lý do chọn đề tài:
- Nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân trong tỉnh, giữa tỉnh Hà Tĩnh với Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa tỉnh Hà Tĩnh. 
	- Giải quyết kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định về pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài.
- Đây là lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ, cơ quan đầu mối về công tác lãnh sự và là nơi bản thân đang công tác. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
1. Phạm vi nghiên cứu: toàn tỉnh 
2. Đối tượng nghiên cứu: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người nước ngoài, các cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
IV. Mục đích nghiên cứu:
Đưa ra các quy trình, hình thức phối hợp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết các vụ việc về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo thống nhất và thuận lợi trong quá trình giải quyết, xử lý.
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:
Trước đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa hiểu rõ quy trình, chức năng nhiệm vụ của mình khi phát hiện các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý, đa phần phải gọi điện hỏi các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết. Một số vụ việc các cơ quan, đơn vị liên quan không thông báo (hoặc thông báo chậm) cho Sở Ngoại vụ để trao đổi với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện chức năng lãnh sự. Tại Điều 36 Công ước Viên năm 1963 về Quan hệ lãnh sự quy định, cơ quan chức năng nước tiếp nhận có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan lãnh sự nước ngoài biết trong khu vực lãnh sự có công dân nước họ đang bị bắt giữ, tạm giam chờ xét xử hoặc bị tạm giữ bất kỳ dưới hình thức nào. Ngoài ra, theo các Thỏa thuận, Hiệp định của Việt Nam với các nước về lãnh sự, cơ quan chức năng của Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để thông báo ngay cho Cơ quan đại diện khi công dân nước ngoài bị bắt giữ, tạm giam trong vòng 27h (Hoa Kỳ), 03 ngày (Úc) hay trong thời gian sớm nhất có thể (Trung Quốc, Hàn Quốc). Vì vậy, nếu ta không thông báo kịp thời sẽ dẫn đến phản ứng không tốt của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Với đề tài này, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ hiểu rõ quy trình, chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn. Việc xử lý sẽ đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định về pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. 



PHẦN NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận:
“Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” tham chiếu những văn bản: Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25/11/2019; Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; Luật Điều ước quốc tế ngày 09/4/2016; Luật Thi hành án hình sự ngày 14/6/2019; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25/11/2015; Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Công ước Viên năm 1961 về Quan hệ ngoại giao, Công ước viên năm 1963 về Quan hệ lãnh sự, Pháp lệnh số 25-L/CTN ngày 23/8/1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
II. Thực trạng của vấn đề: 
Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 4.000 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc thường xuyên trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh có nhiều địa danh nổi tiếng hàng năm thu hút hàng nghìn khách du lịch đến trên địa bàn. Thời gian qua đã có không ít vụ việc phát sinh liên quan đến người nước ngoài như vi phạm pháp luật, bị tạm giam, tạm giữ, tử vong, tai nạn giao thông… xảy ra trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp xử lý các vụ việc có liên quan đến người nước ngoài của các cơ quan chức năng trong tỉnh đôi khi còn khó khăn, lúng túng do chưa có hướng dẫn, quy trình cụ thể. Từ năm 2015 đến năm 2020, có gần 30 vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn, điển hình như vụ việc ngày 14/5/2016 xảy ra tại Khu kinh tế Vũng Áng làm 03 công dân Trung Quốc tử vong và trên 150 công dân Trung Quốc bị thương. Do chưa có quy trình, hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan chức năng của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết, xử lý. Vì vậy, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã phải cử đoàn công tác trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ. Tuy nhiên quá trình xử lý, đặc biệt là quá trình bàn giao các tử thi cho phía Trung Quốc phải kéo dài mất hàng tháng mới có thể giải quyết dứt điểm. Hay như vụ công dân Trung Quốc lang thang trên địa bàn tỉnh năm 2017, phải mất gần 01 tháng các cơ quan chức năng của tỉnh mới có thể bàn giao cho người thân đưa về nước đoàn tụ với gia đình. Do không kịp thời giải quyết các vụ việc trên đã gây lãng phí về thời gian, kinh phí, công sức không những đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh mà còn đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài. 
Bên cạnh đó, một số vụ việc các cơ quan, đơn vị liên quan không thông báo (hoặc thông báo chậm) cho Sở Ngoại vụ để trao đổi với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện chức năng lãnh sự. Tại Điều 36 Công ước Viên năm 1963 về Quan hệ lãnh sự quy định, cơ quan chức năng nước tiếp nhận có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan lãnh sự nước ngoài biết trong khu vực lãnh sự có công dân nước họ đang bị bắt giữ, tạm giam chờ xét xử hoặc bị tạm giữ bất kỳ dưới hình thức nào. Ngoài ra, theo các Thỏa thuận, Hiệp định của Việt Nam với các nước về lãnh sự, cơ quan chức năng của Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để thông báo ngay cho Cơ quan đại diện khi công dân nước ngoài bị bắt giữ, tạm giam trong vòng 27h (Hoa Kỳ), 03 ngày (Úc) hay trong thời gian sớm nhất có thể (Trung Quốc, Hàn Quốc). Vì vậy, nếu ta không thông báo kịp thời sẽ dẫn đến phản ứng không tốt của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 	III. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề:
		- Xây dựng quy trình xử lý các vụ việc về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
		- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp xử lý.
		- Thiết lập cơ chế trao đổi, xử lý thông tin trong việc xử lý, cụ thể: 
	+ Khi phát hiện các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thông báo ngay và cung cấp thông tin liên quan cho Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ. Nội dung thông tin đầy đủ về: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu, thời hạn và bản chụp của hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác (nếu có); thời gian nhập cảnh, mục đích nhập cảnh Việt Nam; thời gian, địa điểm, nguyên nhân vụ việc; họ tên, địa chỉ, điện thoại thân nhân ở nước ngoài (nếu có).
	+ Đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Sở Ngoại vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao bằng văn bản để Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đối với những vấn đề thông thường, Sở Ngoại vụ trực tiếp thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao. 
	+ Sở Ngoại vụ hỗ trợ Công an tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan xác minh thân phận pháp lý, các thông tin liên quan đến người nước ngoài và đề xuất phương án giải quyết đối với những trường hợp người nước ngoài được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
+ Công an tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin về các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài; chủ trì điều tra, xử lý, đồng thời thông báo và cung cấp những thông tin, hồ sơ liên quan trong quá trình điều tra và kết quả xử lý các vụ việc phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về Sở Ngoại vụ.
		- Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có sử dụng người nước ngoài. 
		- Tổ chức đào tạo kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại.
IV. Hiệu quả mang lại của sáng kiến: 
- Giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu được chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh.
- Hình thành quy trình, cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xử lý các vụ việc.
- Đảm bảo các vụ việc xử lý được nhanh chóng, kịp thời, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
- Tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xử lý các vụ việc.
Từ khi Quy chế được ban hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đã phối hợp xử lý hơn 20 vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, kịp thời, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế góp phần xây dựng hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế, thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, khách nước ngoài đến làm việc, du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành địa phương chuyên nghiệp khi phối hợp với các cơ quan, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 
V. Khả năng ứng dụng và triển khai: 
Sáng kiến ứng dụng và triển khai trên toàn tỉnh.
VI. Ý nghĩa của sáng kiến: 
- Sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự quan có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh.
- Sáng kiến được áp dụng lâu dài, không tốn nhiều kinh phí triển khai thực hiện.
- Tạo được mối quan hệ gắn kết giữa tỉnh Hà Tĩnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
- Tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu tư, sinh sống, làm việc, học tập, du lịch trên địa bàn tỉnh.



PHẦN KẾT LUẬN

I. Những kiến nghị, đề xuất:
Để nâng cao hiệu quả áp dụng sáng kiến vào thực tiễn, tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau:
- Đề nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật đối với người nước ngoài.
- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật đối với người nước ngoài và nội dung Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. Phụ lục kèm theo:
Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh)./.
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